PAGE  
2

	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1774 /UBND-NC

V/v tiếp tục tổ chức tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục          năm 2019 
	Tuyên Quang, ngày 13 tháng 6 năm 2020


	Kính gửi:
	- Sở Nội vụ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.


Căn cứ Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về  tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước; Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước; Văn bản số 1303/BNV-CCVC ngày 14/3/2020 của Bộ Nội vụ về xác định đối tượng tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng; Văn bản số 2152/BNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ Nội vụ về xác định đối tượng tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng;

Căn cứ Thông báo số 1174-TB/TU ngày 11/02/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên; Thông báo số 1228-TB/TU ngày 28/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học  phổ thông; Thông báo số 1263-TB/TU ngày 29/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về đề nghị của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 30-BC/BCSĐ ngày 28/4/2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên; Thông báo số 1284-TB/TU ngày 30/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách giáo viên;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 2152/BNV-CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ Nội vụ.

Để tiếp tục thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Xác định tổng số chỉ tiêu được tuyển dụng (sau khi đã xét tuyển và tuyển dụng đặc cách): 479 chỉ tiêu (trong đó: Cấp học Mầm non 125 chỉ tiêu, cấp học Tiểu học 289 chỉ tiêu, cấp học Trung học cơ sở 42 chỉ tiêu, Cấp học Trung học phổ thông 23 chỉ tiêu), cụ thể:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 23 chỉ tiêu (cấp học Trung học phổ thông).

- Thành phố Tuyên Quang: 36 chỉ tiêu (cấp học Tiểu học 35, cấp học Trung học cơ sở 01 chỉ tiêu).

- Huyện Sơn Dương: 123 chỉ tiêu (cấp học Mầm non 59 chỉ tiêu; cấp học Tiểu học 63 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 01 chỉ tiêu).

- Huyện Yên Sơn: 73 chỉ tiêu (cấp học Tiểu học 66 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 07 chỉ tiêu).

- Huyện Hàm Yên: 100 chỉ tiêu (cấp học Mầm non 66 chỉ tiêu; cấp học Tiểu học 24 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 10 chỉ tiêu).

- Huyện Chiêm Hóa: 80 chỉ tiêu (cấp học Tiểu học 65 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 15 chỉ tiêu).

- Huyện Na Hang: 29 chỉ tiêu (cấp học Tiểu học 23 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 06 chỉ tiêu).

- Huyện Lâm Bình: 15 chỉ tiêu (cấp học Tiểu học 13 chỉ tiêu; cấp học Trung học cơ sở 02 chỉ tiêu).

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Giao trách nhiệm
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng được xác định tại mục 1 Văn bản này, khẩn trương hoàn thành việc khai mạc và tổ chức thi tuyển vòng 1, xong trước ngày 01/7/2020 (trước thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành). Riêng huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương thực hiện đồng thời việc xét tuyển đối với cấp học Mầm non và thi tuyển đối với cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở; huyện Lâm Bình thực hiện đồng thời xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của cấp học Tiểu học và thi tuyển đối với cấp học Trung học cơ sở. 

- Hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng và quyết định phân công công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục đảm bảo kịp thời, đáp ứng giáo viên dạy học ngay từ đầu học năm học 2020 - 2021.
2.2. Giám đốc Sở Nội vụ

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2.3. Đoàn giám sát tuyển dụng viên chức

Giám sát chặt chẽ các bước trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định./.

	Nơi nhận:                                                          

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC. (M.Hà-18)                                                                                  
	CHỦ TỊCH
Đã ký
Phạm Minh Huấn


BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

(Chỉ tiêu còn lại sau khi đã trừ đi số thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển và kỳ tuyển dụng đặc cách)

(Kèm theo Văn bản số: 1774/UBND-NC ngày 13/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	Số TT
	Cơ quan, đơn vị
	Chỉ tiêu tuyển dụng
	Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng
	Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo

	
	
	
	Vị trí việc làm, chức danh
	Mã số
	

	I
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	23
	
	
	

	1
	Trường Trung học phổ thông Yên Hoa
	2
	Giáo viên Trung học phổ thông

hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Hóa học
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	2
	Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa
	2
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Kỹ thuật công nghiệp
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Vật lý hoặc Kỹ thuật công nghiệp có chứng chỉ  bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Giáo dục thể chất có chứng chỉ đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh

	3
	Trường Trung học phổ thông Hòa Phú
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Sinh học
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Sinh học hoặc chuyên ngành Sinh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Giáo dục thể chất có chứng chỉ đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh

	4
	Trường Trung học phổ thông Minh Quang
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	5
	Trường Trung học phổ thông Phù Lưu
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	2
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	6
	Trường Trung học phổ thông Sơn Nam
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	7
	Trường Trung học phổ thông Đông Thọ
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	
	
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Giáo dục thể chất có chứng chỉ đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh

	
	
	2
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	8
	Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật
	1
	Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Hóa học
	V.07.05.15
	Đại học trở lên, ngành Sư phạm Hóa học hoặc chuyên ngành Hóa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học phổ thông

	II
	UBND thành phố Tuyên Quang
	36
	
	
	

	*
	Cấp học tiểu học
	35
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Tràng Đà
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	2
	Trường Tiểu học Nông Tiến
	5
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	3
	Trường Tiểu học Hưng Thành
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	4
	Trường Tiểu học Trường Thành
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học An Tường
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Lưỡng Vượng
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	7
	Trường Tiểu học An Khang
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	8
	Trường Tiểu học Thái Long
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	9
	Trường Tiểu học Đội Cấn
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	10
	Trường Tiểu học Trần Phú
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	11
	Trường Tiểu học Phú Lâm
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	1
	
	
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Trần Phú
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hoá - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp

	III
	UBND huyện Sơn Dương
	123
	
	
	

	*
	Cấp học Mầm non
	59
	
	
	

	1
	Trường Mầm non Bình Yên
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	2
	Trường Mầm non Cấp Tiến
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	3
	Trường Mầm non Chi Thiết
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	4
	Trường Mầm non Đại Phú
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	5
	Trường Mầm non Hồng Lạc
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	6
	Trường Mầm non Ninh Lai
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	7
	Trường Mầm non Sơn Nam
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	8
	Trường Mầm non Thiện kế
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	9
	Trường Mầm non Đông Thọ
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	10
	Trường Mầm non Hợp Hòa
	6
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	11
	Trường Mầm non Hợp Thành
	1
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	12
	Trường Mầm non Kháng Nhật
	1
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	13
	Trường Mầm non Tân Thanh
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	14
	Trường Mầm non Trung Yên
	1
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	15
	Trường Mầm non Thượng Ấm
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	16
	Trường Mầm non Tú Thịnh
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	17
	Trường Mầm non Vân Sơn
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	18
	Trường Mầm non Vĩnh Lợi
	11
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	*
	Cấp học Tiểu học
	63
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học 19-8
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV
dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tin học
	V.07.03.09
	Trung cấp trở lên, ngành Sư phạm Tin học, Toán - Tin

	2
	Trường Tiểu học Đông Thọ
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tin học
	V.07.03.09
	Trung cấp trở lên, ngành Sư phạm Tin học, Toán - Tin

	3
	Trường Tiểu học Đông Thọ 2
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tin học
	V.07.03.09
	Trung cấp trở lên, ngành Sư phạm Tin học, Toán - Tin

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	4
	Trường Tiểu học Hợp Thành
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học Đăng Châu
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Kháng Nhật
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	7
	Trường Tiểu học Tân Trào
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	8
	Trường Tiểu học Thiện Kế
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	9
	Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	10
	Trường Tiểu học Cấp Tiến
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	11
	Trường Tiểu học Vân Sơn
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	12
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Trường Sinh 1
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	13
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Lê Văn Hiến
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	14
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Phúc Ứng
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	15
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Trường Sinh 2
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	16
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Tú Thịnh
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	17
	Trường Tiểu học Quyết Thắng
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, ngành Thư viện, thiết bị trường học hoặc Thông tin thư viện có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	18
	Trường Tiểu học Hào Phú
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	19
	Trường Tiểu học Đại Phú
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tin học
	V.07.03.09
	Trung cấp trở lên, ngành Sư phạm Tin học, Toán - Tin

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	20
	Trường Tiểu học Lương Thiện
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, ngành Thư viện, thiết bị trường học hoặc Thông tin thư viện có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	21
	Trường Tiểu học Vĩnh Lợi
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	22
	Trường Tiểu học Ninh Lai
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	23
	Trường Tiểu học Phúc Ứng
	7
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, ngành Thư viện, thiết bị trường học hoặc Thông tin thư viện có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	24
	Trường Tiểu học Sơn Nam
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	25
	Trường Tiểu học Tam Đa
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	26
	Trường Tiểu học Thượng Ấm
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, ngành Thư viện, thiết bị trường học hoặc Thông tin thư viện có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	27
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Tân Thanh 1
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	1
	
	
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Minh Thanh
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Âm nhạc
	V.07.04.12
	Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc trở lên 

	IV
	UBND huyện Yên Sơn
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	*
	Cấp học Tiểu học
	66
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Minh Cầm
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	2
	Trường Tiểu học Nhữ Khê
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	3
	Trường Tiểu học Nhữ Hán
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	4
	Trường Tiểu học Y Bằng
	8
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học Mỹ Lâm
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Hoàng Khai
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	7
	Trường Tiểu học Thắng Quân
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	8
	Trường Tiểu học Lang Quán
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	9
	Trường Tiểu học Tứ Quận
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	10
	Trường Tiểu học Chiêu Yên
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	11
	Trường Tiểu học Phúc Ninh
	5
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Ngoại ngữ
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	12
	Trường Tiểu học Lực Hành
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Ngoại ngữ
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	13
	Trường Tiểu học Quý Quân
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Ngoại ngữ
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	14
	Trường Tiểu học Xuân Vân
	5
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	15
	Trường Tiểu học Tân Long
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	16
	Trường Tiểu học Hùng Lợi 2
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Ngoại ngữ
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	17
	Trường Tiểu học Trung Minh
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Ngoại ngữ
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	18
	Trường Tiểu học Công Đa
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	19
	Trường Tiểu học Tiến Bộ
	7
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên tiểu học hạng IV

dạy Âm nhạc
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Âm nhạc trở lên

	20
	Trường Tiểu học Thái Bình
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	7
	
	
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Mỹ Bằng
	2
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán - Lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán học, Toán - Lý hoặc cao đẳng trở lên, ngành Toán học, Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	2
	Trường Trung học cơ sở Lực Hành
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán - Lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán học, Toán - Lý hoặc cao đẳng trở lên, ngành Toán học, Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	3
	Trường Trung học cơ sở Xuân Vân
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hoá - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp

	4
	Trường Trung học cơ sở Tiến Bộ
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hoá - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp

	
	
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy Toán - Lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán học, Toán - Lý hoặc cao đẳng trở lên, ngành Toán học, Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	5
	Trường Trung học cơ sở Thái Bình
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán - Lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán học, Toán - Lý hoặc cao đẳng trở lên, ngành Toán học, Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	V
	UBND huyện Hàm Yên
	100
	
	
	

	*
	Cấp học Mầm non
	66
	
	
	

	1
	Trường Mầm non Yên Thuận
	6
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	2
	Trường Mầm non Bạch Xa
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	3
	Trường Mầm non Minh Khương
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	4
	Trường Mầm non Minh Dân
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	5
	Trường Mầm non Phù Lưu
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	6
	Trường Mầm non Tân Thành
	7
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	7
	Trường Mầm non Bình Xa
	5
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	8
	Trường Mầm non Minh Hương
	6
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	9
	Trường Mầm non Yên Lâm
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	10
	Trường Mầm non Yên Phú
	5
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	11
	Trường Mầm non Tân Yên
	3
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	12
	Trường Mầm non Bằng Cốc
	1
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	13
	Trường Mầm non Thành Long
	5
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	14
	Trường Mầm non Thái Sơn
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	15
	Trường Mầm non Thái Hòa
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	16
	Trường Mầm non Đức Ninh
	2
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	17
	Trường Mầm non Hùng Đức
	4
	Giáo viên Mầm non hạng IV
	V.07.02.06
	Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên

	*
	Cấp học Tiểu học
	24
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Minh Khương
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	2
	Trường Tiểu học Phong Lưu
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	3
	Trường Tiểu học Phù Loan
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	4
	Trường Tiểu học Bình Xa
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học Minh Quang
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	6
	Trường Tiểu học Yên Hương
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	7
	Trường Tiểu học Minh Phú
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	8
	Trường Tiểu học Bắc Mục
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	9
	Trường Tiểu học Tân Yên
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	10
	Trường Tiểu học Thái Sơn
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	11
	Trường Tiểu học Đinh Thái
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	12
	Trường Tiểu học Đức Ninh
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	10
	
	
	

	1
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Yên Thuận
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	2
	Trường Trung học cơ sở Phù Lưu
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán học
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán, Toán lý, Toán tin hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	3
	Trường Trung học cơ sở Bình Xa
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	4
	Trường Trung học cơ sở Yên Hương
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	5
	Trường Trung học cơ sở Tân Yên
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	
	
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Vật lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Vật lý, Toán lý, Lý - Kỹ thuật công nghiệp hoặc cao đẳng trở lên ngành Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	6
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thái Thủy
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán học
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán, Toán lý, Toán tin hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	7
	Trường Trung học cơ sở Thái Hòa
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán học
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán, Toán lý, Toán tin hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	
	
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	8
	Trường Phổ thông dân tộc nội trú

Hàm Yên
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Hóa - Kỹ thuật công nghiệp, Lý - Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ - Kỹ thuật nông nghiệp - Kỹ thuật công nghiệp - Kinh tế gia đình

	VI
	UBND huyện Chiêm Hóa
	80
	
	
	

	*
	Cấp học Tiểu học
	65
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Minh Quang
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	2
	Trường Tiểu học Phúc Sơn
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	3
	Trường Tiểu học Tân Mỹ
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	4
	Trường Tiểu học Xuân Quang
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học Vĩnh Lộc
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Ngọc Hội
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	7
	Trường Tiểu học Phú Bình
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	8
	Trường Tiểu học Yên Lập
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	9
	Trường Tiểu học Kiên Đài
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	10
	Trường Tiểu học Linh Phú
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	11
	Trường Tiểu học Kim Bình
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	12
	Trường Tiểu học số 1 Vinh Quang
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	13
	Trường Tiểu học số 2 Vinh Quang
	5
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	14
	Trường Tiểu học Bình Nhân
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	15
	Trường Tiểu học Phúc Thinh
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	16
	Trường Tiểu học số 1 Tân An
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	17
	Trường Tiểu học số 2 Tân An
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	18
	Trường Tiểu học Trung Hà
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	19
	Trường Tiểu học Hòa Phú
	5
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	20
	Trường Tiểu học Yên Nguyên
	6
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	21
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Bình Phú
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	22
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Nhân Lý
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	15
	
	
	

	1
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú

Trung học cơ sở Minh Quang
	2
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	2
	Trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	3
	Trường Trung học cơ sở Ngọc Hội
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc cao đẳng trở lên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	4
	Trường Trung học cơ sở Yên Lập
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	5
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú

Trung học cơ sở Kiên Đài
	2
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	
	
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc cao đẳng trở lên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	6
	Trường Trung học cơ sở Kim Bình
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	7
	Trường Trung học cơ sở Vinh Quang
	2
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán tin, Toán lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	
	
	2
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc cao đẳng trở lên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	8
	Trường Trung học cơ sở Bình Nhân
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Ngữ văn
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Ngữ văn, Văn - Sử hoặc cao đẳng trở lên ngành Ngữ văn có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	9
	Trường Trung học cơ sở Tân An
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Tiếng Anh
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc cao đẳng trở lên ngành Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	VII
	UBND huyện Na Hang
	29
	
	
	

	*
	Cấp học Tiểu học
	23
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Thanh Tương
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	2
	Trường Tiểu học thị trấn Na Hang
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	3
	Trường Tiểu học Sơn Phú
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	4
	Trường Tiểu học Đà Vị
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	GV tiểu học hạng IV 

dạy Âm nhạc
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Âm nhạc trở lên

	5
	Trường Tiểu học Yên Hoa
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Sinh Long
	4
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	7
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Khâu Tinh
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	8
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Hồng Thái
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện hoặc Thiết bị trường học, Thông tin thư viện. Nếu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	9
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Côn Lôn
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Anh văn
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	10
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thượng Giáp
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Anh văn
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	6
	
	
	

	1
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú

Trung học cơ sở Đà Vị
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Sinh - Địa
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Sinh học, Địa lý, Sinh - Địa, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp hoặc cao đẳng trở lên ngành Sinh học, Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	2
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú

Trung học cơ sở Thượng Nông
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Sinh - Địa
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Sinh học, Địa lý, Sinh - Địa, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

	3
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Hồng Thái
	1
	Thư viện viên hạng IV
	V.10.02.07
	Trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện, thiết bị trường học hoặc Thông tin thư viện. Nếu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

	4
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Côn Lôn
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Sinh - Địa
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Sinh học, Địa lý, Sinh - Địa, Sinh -Kỹ thuật nông nghiệp hoặc cao đẳng trở lên ngành Sinh học, Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	5
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thượng Giáp
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Toán - Lý
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Toán học, Vật lý, Toán - Lý hoặc cao đẳng trở lên ngành Toán học, Vật lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	6
	Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học cơ sở huyện Na Hang
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Sinh - Địa
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Sinh học, Địa lý, Sinh - Địa, Sinh -Kỹ thuật nông nghiệp hoặc cao đẳng trở lên ngành Sinh học, Địa lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở

	VIII
	UBND huyện Lâm Bình
	15
	
	
	

	*
	Bậc học Tiểu học
	13
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học Lăng Can
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	2
	Trường Tiểu học Phúc Yên
	3
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	3
	Trường Tiểu học Xuân Lập
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	4
	Trường Tiểu học Bình An
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	5
	Trường Tiểu học Thổ Bình
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	6
	Trường Tiểu học Hồng Quang
	2
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Tiếng Anh
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiếng Anh trở lên

	
	
	1
	Giáo viên Tiểu học hạng IV

dạy Văn hóa
	V.07.03.09
	Trung cấp Sư phạm Tiểu học trở lên

	*
	Cấp học Trung học cơ sở
	2
	
	
	

	1
	Trường Trung học cơ sở Thượng Lâm
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp, Kinh tế gia đình, Lý - Kỹ thuật nông nghiệp, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

	2
	Trường Trung học cơ sở Lăng Can
	1
	Giáo viên Trung học cơ sở

hạng III dạy Công nghệ
	V.07.04.12
	Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Công nghệ, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp, Kinh tế gia đình, Lý - Kỹ thuật nông nghiệp, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

	
	Tổng cộng
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